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1 Trương Xuân Trường Khoa Cấp cứu 032536/HNO-CCHN 26/4/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

2 Hồ Thu Thảo Khoa Cấp cứu 034197/HNO-CCHN 18/1/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

3 Nguyễn Thị Huyền Khoa Cấp cứu 034160/HNO-CCHN 12/1/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

4 Nguyễn Nhật Lệ Khoa Cấp cứu 034081/HNO-CCHN 30/12/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

5 Nguyễn Thị Tuyến Khoa Cấp cứu 033909/HNO-CCHN 16/12/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

6 Lê Thị Thu Thủy Khoa Cấp cứu 032944/BYT-CCHN 21/4/2017

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7 Nguyễn Thị Nguyệt Khoa Cấp cứu 010018/HNO-CCHN 1/9/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

8 Phan Thị Anh Đào Khoa Cấp cứu 0009114/BYT-CCHN 9/11/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

9 Dương Thị Huê Khoa Cấp cứu 034996/HNO-CCHN 18/5/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

10 Nguyễn Thị Hà Khoa Cấp cứu 021140 /HNO-CCHN 16/1/2017
Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - BYT - BNV ngày 07/10/2015

11 Đào Thị Hằng Nga Khoa Cơ xương khớp 0008243/BYT-CCHN 28/11/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

12 Đào Thị Nhung Khoa Cơ xương khớp 035708/HNO-CCHN 8/8/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

13 Lê Thị Thúy Nga Khoa Cơ xương khớp 034636/HNO-CCHN 1/4/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

14 Trần Thị Biên Khoa Gây mê hồi sức 032353/HNO-CCHN 29/3/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

15 Lê Thu Thảo Khoa Gây mê hồi sức 032375/HNO-CCHN 31/3/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

16 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Gây mê hồi sức 029667/HNO-CCHN 3/4/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

17 Lê Thị Hường Khoa Gây mê hồi sức 029658/HNO-CCHN 30/3/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

18 Đào Nguyên Ngọc Khoa Gây mê hồi sức 025536/HNO-CCHN 14/9/2018
Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

19 Trần Thị Phương Anh Khoa Gây mê hồi sức 0017594/HNO-CCHN 30/10/2015
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

20 Phan Kiều Hưng Khoa Gây mê hồi sức 010835/HNO-CCHN 18/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

21 Nguyễn Khả Ngô Khoa Gây mê hồi sức
007295/HNO-CCHN

169/QĐ-SYT

25/9/2013

27/1/2015

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005; Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức

22 Nguyễn Thành Nguyên Khoa Gây mê hồi sức 019459/HNO-CCHN 29/6/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

23 Dương Công Tuấn Hưng Khoa Gây mê hồi sức 030133/HNO-CCHN 23/6/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

24 Trần Đức Hạnh Khoa Gây mê hồi sức 0019862/BYT-CCHN 4/4/2014
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

25 Vũ Thị Lan Anh Khoa Gây mê hồi sức 0006654/BYT-CCHN 19/9/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

26 Ngô Thị Huyền Khoa Hô hấp 0014953/BYT-CCHN 31/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005
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27 Đặng Duy Khánh Khoa Hô hấp 032933/BYT-CCHN 21/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

28 Chu Thị Quý Khoa Hô hấp 0019139/BYT-CCHN 4/4/2014
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

29 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Hồi sức tích cực 030152/HNO-CCHN 23/6/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

30 Nguyễn Thu Hoài Khoa Hồi sức tích cực 030254/HNO-CCHN 9/7/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

31 Trần Thị Thu Hằng Khoa Hồi sức tích cực 034861/BYT-CCHN 11/8/2017

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

32 Đặng Thị Hiền Lương Khoa Hồi sức tích cực 006500/HNO-CCHN 23/8/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

33 Phạm Xuân Hưng Khoa Hồi sức tích cực 009432/HNO-CCHN 20/11/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

34 Trịnh Thị Linh Khoa Hồi sức tích cực 028285/HNO-CCHN 4/9/2019
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

35 Nguyễn Thanh Tùng Khoa Hồi sức tích cực 024110/HNO-CCHN 20/4/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

36 Trần Thị Kim Vân Khoa Hồi sức tích cực 035108/HNO-CCHN 30/5/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

37 Vũ Thị Hằng Khoa Khám bệnh 025485/HNO-CCHN 18/10/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

38 Nguyễn Huyền Trang Khoa Khám bệnh 0019172/BYT-CCHN 4/4/2014

Điều dưỡng. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực 

hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

39 Nguyễn Thị Thương Khoa Khám bệnh 015846/HNO-CCHN 10/2/2015
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

40 Nguyễn Linh Chi Khoa Khám bệnh 028678/BYT-CCHN 30/3/2016

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

41 Nguyễn Thị Kim Lan Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 011074/HNO-CCHN 24/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

42 Vũ Thị Lâm Oanh Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 035334/HNO-CCHN 24/6/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

43 Nguyễn Thị Thanh Điều
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình
020481/CCHN-BQP 26/11/2015 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Điều dưỡng

44 Phạm Thị Thanh Mai
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình
032647/HNO-CCHN 12/5/2021

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

45 Nguyễn Thị Thu Huyền
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình
032550/HNO-CCHN 29/4/2021

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

46 Lê Thị Nhàn
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình
034469/HNO-CCHN 24/2/2022

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

47 Vũ Duy Giang
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình
030976/HNO-CCHN 24/9/2020

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

48 Đinh Thanh Dung Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống 032902/BYT-CCHN 21/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật y

49 Đào Văn Hiếu Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống 032907/BYT-CCHN 21/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

50 Lê Thị Thư Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 029186/HNO-CCHN 13/1/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT- 

 BYT-BNV ngày 07/10/2015

51 Nhữ Thị Thoa Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 028607/HNO-CCHN 21/10/2019
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

52 Phạm Văn Dũng Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 019258/HNO-CCHN 2/6/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

53 Nguyễn Đắc Thành Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 018431/HNO-CCHN 8/8/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

54 Phan Thị Vân Anh Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 030502/HNO-CCHN 30/7/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015
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55 Lê Anh Tuấn Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học 029681/HNO-CCHN 3/4/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

56 Nguyễn Hữu Đan Khoa Ngoại Tổng hợp 030394/HNO-CCHN 23/7/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

57 Lê Văn Dũng Khoa Ngoại Tổng hợp 019256/HNO-CCHN 2/6/2016
Thực hiện theo quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015

58 Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Ngoại Tổng hợp 0013861/BYT-CCHN 26/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

59 Nguyễn Ngọc Bích Khoa Nhi 027022/HNO-CCHN 12/4/2019
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

60 Nguyễn Thị Thuân Khoa Nhi 024005/HNO-CCHN 20/4/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

61 Phạm Thị Hồng Khoa Nhi 025664/HNO-CCHN 2/10/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

62 Lê Thị Minh Khoa Nhi 013189/TH-CCHN 16/1/2017

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

63 Đặng Thị Ngọc B Khoa Nhi 001579/NB-CCHN 20/2/2017

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

64 Đặng Thị Ngọc Khoa Nhi 025680/HNO-CCHN 2/10/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

65 Lê Phương Thảo Khoa Nhi 024773/HNO-CCHN 2/7/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

66 Nguyễn Thu Trang Khoa Nội thận - Lọc máu 0013821/BYT- CCHN 26/12/2013
Thực hiện theo quyết định số 41/2005/Q Đ- BNV ngày 

22/4/2005

67 Nguyễn Thị Thu Hường Khoa Nội tiết - Đái tháo đường 0019593/BYT-CCHN 29/10/2015
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

68 Trần Thị Thu Huyền Khoa Nội tiết - Đái tháo đường 034340/HNO-CCHN 8/2/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

69 Vũ Thị Thắm Khoa Nội tiết - Đái tháo đường 0021925/HNO-CCHN 5/7/2017
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

70 Nguyễn Thị Huyền Khoa Nội Tổng hợp 035672/BYT-CCHN 20/11/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

71 Lê Hồng Ngọc Khoa Nội tổng hợp 035229/HNO-CCHN 10/6/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

72 Hoàng Thị Thu Phương
Khoa Phẫu thuật tim, Mạch máu và 

Lồng ngực
0019363/BYT- CCHN 4/4/2014 Điều dưỡng

73 Nguyễn Thành Trung
Khoa Phẫu thuật tim, Mạch máu và 

Lồng ngực
032752/BYT-CCHN 7/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

74 Đình Xuân Tùng
Khoa Phẫu thuật tim, Mạch máu và 

Lồng ngực
038964/BYT-CCHN 16/11/2018

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

75 Phạm Huyền Trang Khoa Sơ sinh 033425/HNO-CCHN 31/8/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

76 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Sơ sinh 029800/HNO-CCHN 24/4/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

77 Trần Thị Thu Hằng Khoa Sơ sinh 029664/HNO-CCHN 30/3/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

78 Trần Thị Liễu Khoa Sơ sinh 029678/HNO-CCHN 31/3/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

79 Nguyễn Thị Hương Khoa Sơ sinh 025214/HNO-CCHN 10/8/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

80 Đào Thị Tuyết Khoa Tai mũi họng 011523/HNO-CCHN 12/9/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

81 Đoàn Quốc Khánh Khoa Tai mũi họng 029746/HNO-CCHN 6/5/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

82 Nguyễn Thị Tươi Khoa Thần kinh - Đột quỵ 034117/HNO-CCHN 5/1/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015



STT Họ và tên Trung tâm/Khoa/Phòng
Số Chứng chỉ 

hành nghề

Ngày cấp CCHN, 

QĐBS
Phạm vi hoạt động chuyên môn

83 Hoa Thị Lan Khoa Thần kinh - Đột quỵ 034463/HNO-CCHN 24/2/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

84 Hồ Thị Nhi Na Khoa Thần kinh - Đột quỵ 0018159/BYT-CCHN 18/3/2014
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

85 Bùi Văn Viễn Khoa Tiêu hóa 032679/BYT-CCHN 7/4/2018

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

86 Nguyễn Anh Thương Khoa Tiêu hóa 025726/HNO-CCHN 17/10/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

87 Dương Thu Phương Khoa Tiêu hóa 023414/HNO-CCHN 18/1/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015

88 Vũ Văn Ngỗi Khoa Tiêu hóa 0001793/QNI-CCHN 9/12/2013

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trợ giúp Nội 

soi phế quản

89 Trần Thị Huệ Khoa Tiêu hóa 0008240/BYT-CCHN 28/11/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

90 Phạm Thị Phương Thảo Khoa Tiêu hóa 010139/TB-CCHN 25/11/2022

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

91 Nguyễn Hoàng Long Khoa Tim mạch 032746/BYT-CCHN 7/4/2017

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

92 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Tim mạch 0013946/BYT-CCHN 26/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

93 Nguyễn Thị Phương Liên Khoa Ung bướu 030588/HNO-CCHN 7/8/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

94 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Ung bướu 010789/HNO-CCHN 18/12/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

95 Phùng Văn Quyết Khoa Ung bướu 038175/HNO-CCHN 05/7/2023
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

96 Trịnh Thị Thu Khoa Ung bướu 009839/HNO-CCHN 28/11/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

97 Nguyễn Thị Liên Phòng Tiêm chủng 0017698/HNO-CCHN 11/6/2015
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005

98 Trần Thị Hồng Phòng Tiêm chủng 004249/HNO-CCHN 22/4/2013
Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

99 Phạm Thị Cẩm Duyên Phòng Tiêm chủng 011503/HNO-CCHN 19/9/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

100 Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Chẩn đoán hình ảnh 025612/HNO-CCHN 21/9/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015

101 Trần Quỳnh Chi Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 033834/HNO-CCHN 8/12/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

102 Nguyễn Thị Thanh Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 033752/HNO-CCHN 19/11/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

103 Lã Thị Huyền Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 032243/HNO-CCHN 18/3/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

104 Lê Thị Hồng Vân Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 034145/HNO-CCHN 5/1/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

105 Phạm Thị Thu Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 030173/HNO-CCHN 29/6/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

106 Nguyễn Thị Phượng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 032036/HNO-CCHN 8/2/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

107 Doãn Thị Tám Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 022576/HNO-CCHN 13/9/2017
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

108 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trung tâm Hỗ trợ sinh sản 026946/HNO-CCHN 8/4/2019
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

109 Lý Thị Nhung Phòng khám Nội tiết và Béo phì 000309/ĐB-CCHN 1/7/2013 Điều dưỡng Đa khoa

110 Nguyễn Thị Cúc Khoa Mắt 025094/HNO-CCHN 12/7/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT- BNV ngày 07/10/2015

111 Lê Thị Lê Khoa Mắt 030607/HNO-CCHN 7/8/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015



STT Họ và tên Trung tâm/Khoa/Phòng
Số Chứng chỉ 
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112 Nguyễn Thị Mơ Khoa Phụ sản 030140/HNO-CCHN 23/6/2020
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

113 Lê Thị Hương Khoa Phụ sản 034144/HNO-CCHN 12/1/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

114 Mai Ngọc Hoa Khoa Phụ sản 032076/HNO-CCHN 22/2/2021
Thực hiện theo quy định tại Thông số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

115 Lê Thị Ngọc Khoa Phụ sản 023394/HNO-CCHN 10/1/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

116 Nguyễn Tuyết Nhung Khoa Phụ sản 015951/HNO-CCHN 21/9/2016
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

117 Lương Thị Phương Hoa Khoa Phụ sản 023487/HNO-CCHN 24/1/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

118 Hoàng Thị Bình Khoa Phụ sản 023151/HNO-CCHN 12/12/2017
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

119 Dương Thị Phương Yến Khoa Phụ sản 023918/HNO-CCHN 4/4/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

120 Nguyễn Thị Tâm Khoa Phụ sản 034556/HNO-CCHN 1/4/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

121 Trịnh Thị Quỳnh Khoa Phụ sản 034635/HNO-CCHN 1/4/2022
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 07/10/2015

1 Nguyễn Thị Khánh Linh Khoa Phụ sản 023575/HNO-CCHN 2/2/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

2 Nguyễn Thị Hồng Mến Khoa Phụ sản 0008544/HD-CCHN 8/1/2016 Thực hiện kỹ thuật của hộ sinh cao đẳng

3 Trần Thị Thu Hiền Khoa Phụ sản 023713/HNO-CCHN 2/3/2018
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

4 Lưu Thị Loan Khoa Phụ sản 0006414/BYT-CCHN 4/9/2013
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011

5 Nguyễn Thị Hà Khoa Phụ sản 011072/HNO-CCHN 24/12/2013
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011

6 Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Phụ sản 0007023/BYT-CCHN 17/9/2013
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011

7 Nguyễn Thị  Nga Khoa Phụ sản 005314/BD-CCHN 24/5/2016

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

1 Trần Duy Hưng Khoa Chẩn đoán hình ảnh 0012746/BYT-CCHN 26/12/2013 Chuyên khoa X Quang

2 Lê Gia Nguyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh 033961/HNO-CCHN 16/12/2021 Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh 

3 Ngô Văn Tiệp Khoa Chẩn đoán hình ảnh 030887/HNO-CCHN 9/9/2020 Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

4 Lê Tiến Sỹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh 023967/HNO-CCHN 20/4/2018
Chuyên khoa X Quang, Chụp cắt lớp vi tính, Cộng 

hưởng từ

5 Lê Văn Long Khoa Chẩn đoán hình ảnh 025724/HNO-CCHN 24/10/2018 Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

6 Nguyễn Quang Cảnh Khoa Chẩn đoán hình ảnh 0027251/BYT-CCHN 22/07/2015 Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

7 Ngô Thị Thu Hà Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào 034831/HNO-CCHN 26/1/2022 Chuyên khoa Xét nghiệm

8 Nguyễn Thị Lam Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào 030776/HNO-CCHN 31/8/2020 Kỹ thuật viên Xét nghiệm

9 Trần Văn Dần
Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng
0012701/BYT-CCHN 26/12/2013 Chuyên khoa Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu

10 Nguyễn Thị Hiền Dung Khoa Xét nghiệm 0017410/HNO-CCHN 24/9/2015 Kỹ thuật viên Xét nghiệm

11 Đậu Văn Ngọn Khoa Xét nghiệm 026145/HNO-CCHN 13/12/2018 Kỹ thuật viên Xét nghiệm

12 Vũ Thị Thanh Hoa Khoa Xét nghiệm 035970/HNO-CCHN 9/12/2022 Chuyên khoa Xét nghiệm

13 Vũ Thị Phương Khoa Xét nghiệm 034513/HNO-CCHN 11/3/2022 Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 III. Kĩ thuật y

 II. Hộ sinh


